
STT Mã SV Họ Tên Lớp Mã HP Tên HP Ghi chú

1 2111210012 Tống Thiện Yên 21CĐKL01 030100033201 Yếu tố con người trong quản lý hoạt động bay

2 2051010180 Từ Gia Nghi 20ĐHQTTH 010100052407 Lịch sử Đảng

3 2051010180 Từ Gia Nghi 20ĐHQTTH 010100099801 Thị trường chứng khoán

4 2051010407 Nguyễn Huỳnh Tú Anh 20ĐHQTC2 010100052407 Lịch sử Đảng

5 2051010391 Ngô Thơm 20ĐHQTDL 010100052406 Lịch sử Đảng

6 2258130113 Trần Hoàng Ngân 22ĐHDL01 010100021001 Cơ sở văn hóa Việt Nam

7 2153410434 Nguyễn Trần Thái Bình 21ĐHQT 010100052401 Lịch sử Đảng

8 2153410075 Lê Thị Trang 21ĐHQTC4 010100011501 Quản trị chiến lược

9 2153410075 Lê Thị Trang 21ĐHQTC4 010100017102 Quản trị tài chính 

10 2155200013 Phạm Thái Hà 21ĐHKT01 010800112001 Tiếng Anh 4

11 1911010061 Nguyễn Trần Tấn Quốc 19CĐAN01 030100060102 Pháp luật hàng không  Học kỳ 2 (2020-2021)

12 2253440028 Nguyễn Kim Khánh 22ĐHNL01 010100024410 Chủ nghĩa xã hội

13 2253440028 Nguyễn Kim Khánh 22ĐHNL01 010100044701 Hành vi tổ chức

14 2255130023 Doãn Thanh Anh 22ĐHTĐ01 010100024407 Chủ nghĩa xã hội

15 2253410059 Nguyễn Thị Thùy Dương 22ĐHQT02 010100000103 Tổng quan về Hàng không dân dụng

16 2252210023 Phan Thị Thanh Uyên 22ĐHNA01 011100000105 Tổng quan về Hàng không dân dụng

17 2154810019 Nguyễn Nhật Hoàng 21ĐHQTC1 010100052406 Lịch sử Đảng
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